
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 63 3013 SSD độ III 

1 2 62 6006 SSD độ III

1 3 40 1011 UXTC 15 tuần

1 4 34 2002 NXTC 13tuần

2 5 63 5005 UBT 2bên  5cm

2 6 49 ĐT UXTC 16 tuần

2 7 32 ĐT NXTC 12 tuần

3 8 49 4004 UXTC 20 tuần

3 9 39 ĐT NXTC 16 tuần/Thiếu máu mãn

5 10 50 2022 UXTC 14 tuần

5 11 48 2002 UXTC 12 tuần

5 12 48 ĐT UXTC 10 tuần

18 13 62 3023 CIN 3

18 14 62 9009 U hạ vị 14cm

18 15 40 1011 NXTC 17 tuần

16 42 2002 UXTC 14 tuần

6 17 0

16 18 0

1 1 72 100010 SSD độ III

1 2 47 5005 UXTC 15 tuần

1 3 46 4014 UXTC 14 tuần

1 4 41 0000 UXTC 14tuần + UBT (T)  7cm

2 5 56 5015 CIN 3

2 6 51 1001 UXTC 14 tuần

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + Q.HẢI + CÔNG.SB + HIỀN.SB

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN + HỮU HUỆ.SB

T.HÒA + BÙI PHƯỢNG + HỒNG HOA.SB

T.HÒA + BÙI PHƯỢNG + HỒNG HOA.SB

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT + THẢO.SB

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT + THẢO.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + LINH.NT

DỰ BỊ

N.DIỆP + KIM CHI + MỸ THANH

N.DIỆP + KIM CHI + MỸ THANH

KIM CHI + NHUNG.SB + TÂN.SB   

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

B.HẢI + H.QUYÊN + TRINH.PNT

THU NGUYỆT + HOÀNG VÂN.TT + THẢO.SB

BS PHẨU THUẬT

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

MỸ Ý + CHƯƠNG + TR.THẢO

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG2 + HÒA.SB

Q.HIẾU + M.PHƯƠNG2 + HÒA.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc U, KTSD nếu KĐ cắt TC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 13/12/2010 đến ngày 19/12/2010 (Tuần3)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

LÊ THỊ MỸ HẠNH

BN SẢN A

TRƯƠNG XUÂN HƯƠNG

TRẦN LỆ THỦY

NGUYỄN THỊ CÚC

VŨ THỊ THỦY

CAO THỊ THÂM

LÊ THỊ NGA

TRẦN THỊ TUYẾT

PHAN THỊ TĂNG

PHẠM THỊ THANH BÌNH

NGUYỄN THỊ LỆ

BN THAI TRỨNG

ĐỖ THỊ MAI LAN

LÊ THỊ THÚY HẰNG

PHẠM THỊ KIỀU HẠNH

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH

LÊ THỊ HỚN

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ THUỘC

LƯU THỊ NGA

TẠ THỊ UYÊN

CHÂU THỊ HAI

14606

11784

11563

11602

11750

11726

SHC

11548

11538

11575

11583

11475

11682

11600

11625

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11596

11609

11630

11364

PM

Ngày: 13/12/2010 

Ngày: 14/12/2010 

11592

11804

11560

11580



2 7 43 3013 UXTC 12 tuần

3 8 49 3003 U hạ vị 20cm

3 9 34 2002 Rách TSM độ IV

3 10 34 1001 NXTC 12 tuần/VMC

5 11 49 3013 UBT(T) 14cm

5 12 37 3053 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

5 13 38 1001 NXTC 14 tuần

18 14 52 7007 UXTC 14 tuần

18 15 48 2012 UBT(T) 11cm

18 16 38 2000 NXTC 15tuần

6 17 46 2012 Sang thương vú (T)

6 18 37 3023 Sang thương vú (P)

6 19 20 ĐT Sang thương vú (T)

16 20 0

1 1 66 7007 SSD độ II

1 2 45 2012 UXTC 12 tuần/VMC Thám sát

1 3 50 ĐT UBT 8 cm

1 4 34 1001 NXTC 12 tuần

2 5 58 4004 Sarcom mô đệm NMTC

2 6 44 4004 UXTC 15 tuần

3 7 52 1000 UXTC 16tuần

3 8 40 4004 UXTC 12 tuần

3 9 42 2002 UXTC 12 tuần

5 10 50 3003 UXTC 14 tuần

5 11 44 1021 UXTC 12 tuần

5 12 41 1011 TSĐGĐHNMTC + UXTC 14 tuần

18 13 53 4024 UXTC 16 tuần + UBT (P)  8cm

18 14 42 2012 NXTC 18tuần

18 15 42 2032 UBT 12cm

16 42 4004 NXTC 12 tuần

 HƯNG.PNT + LỆ THỦY + NGỌC .NT

DỰ BỊ

DŨ + ĐEM + MỸ PHƯỢNG.SB

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + X.TRANG2 + DUYÊN.NT

 HƯNG.PNT + LỆ THỦY + NGỌC .NT

 HƯNG.PNT + LỆ THỦY + NGỌC .NT

TR.HẠNH + THỤC TRANG + HẠNH.SB

TR.HẠNH + THỤC TRANG + HẠNH.SB

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + PHƯƠNG.PNT

N ĐIỆP1 + PHƯƠNG.PNT + TRINH.SB

DŨ + ĐEM + MỸ PHƯỢNG.SB

DŨ + ĐEM + MỸ PHƯỢNG.SB  

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA   

KHOA KHGĐ + QUẾ.TT + MỸ HOA.SB 

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT + THU.SB

D.MINH + TRINH + BÍCH PHƯƠNG.SB

D.MINH + TRINH + BÍCH PHƯƠNG.SB

D.MINH + TRINH + BÍCH PHƯƠNG.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THƠ.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THƠ.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + THƠ.SB

C.H.TRUNG + T.HẰNG + TR.LOAN

BÁ + HỒ PHƯỢNG + B.MAI

BÁ + HỒ PHƯỢNG + B.MAI

B.MAI + HƯƠNG.PNT + CẨM HUỆ.SB

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT ( Mổ khó)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Chỉnh sửa TSM

Bóc NX, KTSD

NGUYỄN THỊ BÍCH SANG

ĐÀO THỊ HOA

TRẦN THỊ KIM CHI

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ THU

BIÊN THỊ NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ MỸ HIỀN

NGUYỄN THỊ TRANG

HUỲNH THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ SEN

NGUYỄN THỊ MỸ

ĐẶNG THỊ THANH TRANG

ĐOÀN THỊ TÁM

LÊ THỊ NHƯ HOA

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUYÊN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC QUÍ

BÙI THỊ TRINH

NGUYỄN THỊ XUYẾN

NGUYỄN THỊ QUYÊN

NGÔ ÁI THANH THANH

BÙI THỊ PHÚ

NGUYỄN THỊ NGHIÊM

TRẦN THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ DẠNG

LÊ THỊ ĐẾN

NGUYỄN THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ HOA

PHẠM THU HÀ

NGUYỄN THỊ SƯA

11673

11628

10666

11779

11752

11660

11640

11641

11684

11617

11565

11672

11638

11780

1034

1039

1057

11636

11559

11727

11569

11657

11651

11663

11598

11584

11788

11552

11604

Thứ: TƯ 
Ngày: 15/12/2010 



16 17 0

1 1 66 8004 SSD độ III

1 2 55 4004 SSD độ III - IV

2 3 60 2002 UXTC 14 tuần/VMC 3 lần

2 4 38 2002 CTC dài

2 5 33 ĐT NXTC 16 tuần

3 6 51 1001 UXTC 10 tuần

3 7 47 0000 UXTC 17cm

3 8 41 ĐT UXTC 12 tuần

5 9 47 5013 UXTC 14 tuần

5 10 46 2002 UXTC 14 tuần

5 11 37 2002 NXTC 12 tuần

18 12 63 8027 U hạ vị 15cm

18 13 46 2022 UXTC 14 tuần

18 14 17 ĐT UBT 10 cm

6 16 46 ĐT Sang thương vú (T)

6 17 38 2022 Sang thương vú (T)

6 18 34 ĐT Sang thương vú (P)

16 19 0

16 20 0

1 1 41 3003 CTC dài , Sa thành Â Đ

1 2 10 19 U hạ vị 15cm

1 3 36 1001 UBT(P) 12cm

1 4 47 1001 UBT  7cm, CĐPB: UXTC

1 5 42 2002 NXTC 14 tuần

2 6 65 7007 SSD độ III

2 7 44 1001 U hạ vị 13cm

2 8 34 0000 NXTC 14tuần/VMC UBT

NG.LAN.BM + LAN.SB + TRƯỜNG.SB

KHOA KHGĐ

KHOA KHGĐ

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM

XUÂN CẨM + H.THẮM + P.DUNG

H.THẮM + P.DUNG + TUYẾN .SB

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

B.CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH + M.DUNG.SB ( C,3)

MỸ NHI + V.HÒA + NG.LAN.BM

MỸ NHI + NG.LAN.BM + LAN.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + EBAN.SB  

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + EBAN.SB  

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT 

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

THÁI HÀ + PHAN NGA + N.DIỄM

PHAN NGA + N.DIỄM + THÀNH.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÙNG.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÙNG.SB

H.HIỆP + MỸ HẠNH2 + TÙNG.SB

Q.TUẤN + Đ.TRỌNG + EBAN.SB  

PHÒNG KHÁM PK + TÚ LINH.SB + CÚC.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG   

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + N.DIỄM 

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt đoạn CTC , Sửa HÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Cắt đoạn CTC, sửa thành Â Đ

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt   

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ BÉ

LÊ THỊ TUYẾT MAI

TRẦN THỊ TIN

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

LÂM THỊ HÓA

BN SẢN A

BN SẢN A

HUỲNH THỊ CÚC

THÂN THỊ MỸ

NGUYỄN NGỌC NO

VÕ THỊ MAI

LẠI THỊ LỄ

TRẦN THỊ THU

TRƯƠNG THỊ LỘC

NGUYỄN THỊ TRÚC MAI

LÊ DIỆU SEN

LƯU THỊ ÁNH HỒNG

TRẦN THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ THU

CHU THỊ CHUNG

HÀ THỊ KIM HIẾU

NGUYỄN THỊ THU BA

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THẮNG

LÊ THỊ SANG

DƯƠNG THỊ CẦM

ĐẶNG THỊ NGỌC YẾN

11535

11794

11800

11770

11884

11535B

1052

1060

11783

11698

11768

11478

11674

11449

11713

1047

11654

11420

11487

11710

11791

11774

11789

11248

11706

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 16/12/2010 

Ngày: 17/12/2010 



3 9 50 4014 UXTC 14tuần/VMC

3 10 48 6006 TSPTĐHNMTC + UXTC 10 tuần

5 11 53 5015
TSĐGĐHNMTC + UXTC 12 
tuần/VMC

5 12 49 3013 TSĐGĐHNMTC + UXTC 10 tuần

5 13 48 2022 UXTC 14 tuần

18 14 49 2002 UXTC 12tuần/VMC

18 15 41 ĐT NXTC 14 tuần

16 39 2012 LNMCơ TC

16 17 0

16 18 0

TH.LANBM + THI.NT + DUY.NT

DỰ BỊ

TH.NGUYỆT+NG LONG+K.CHÂU.SB+QUỸ.SB(S,3) 

KIM CHI + A.THƯ4+K.CHÂU.SB+QUỸ.SB(C,3) 

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + DIỄM THÚY.SB

VŨ HẢI + KIỀU LOAN + DIỄM THÚY.SB

PHÒNG KHÁM PK + THỊ THỦY.SB

PHÒNG KHÁM PK + THỊ THỦY.SB

PHÒNG KHÁM PK + THỊ THỦY.SB

TH.LANBM + THI.NT + DUY.NT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Ngày 9 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

VÕ THỊ MỘNG SAI

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HỒNG THÚY

TRẦN THỊ RON

NGUYỄN THỊ XƯA

HUỲNH THỊ LAN PHƯƠNG

TẤT THẾ

HUỲNH THỊ THANH LÝ

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

11533

10620

11781

11773

11494

11486

11785

11497


